
  

ĐẶC QUYỀN THƯỢNG LƯU  

Sống xứng tầm với những tiện ích dành riêng cho giới thượng lưu. Đặc quyền sử dụng các phòng 

chờ sân bay và hệ thống sân Golf.  

1. Đặc quyền theo quý:  

- Chủ thẻ có tổng giao dịch hằng Quý mỗi 100.000.000 đồng sẽ nhận được một (01) lượt 

vào phòng chờ sân bay hoặc giảm 1.000.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT) cho một (01) 

lượt chơi tại sân Golf có liên kết với HDBank. Số lượt được tặng tối đa 4 lượt/năm.  

- Danh sách sân Golf và Phòng chờ sân bay áp dụng trong chương trình này sẽ được 

HDBank cập nhật trên website HDBank hoặc thông báo đến chủ thẻ theo từng thời kỳ.  

2. Kỳ xét đặc quyền theo quý:   

2.1. Thời điểm xét, tổng kết và thông báo tổng giá trị đã giao dịch trong quý sẽ rơi vào các 

tháng 1, 4, 7 và 10. Doanh số giao dịch được tính theo mỗi quý, không cộng dồn cho quý 

tiếp theo.  

2.2. Các lượt được cấp trong năm trước (kết năm 31/12) chưa được sử dụng sẽ không được 

cộng dồn vào năm sau.  

3. Cách nhận đặc quyền:  

3.1. Chủ thẻ đủ điều kiện nhận đặc quyền sẽ nhận được email/sms/app thông báo vào tháng 

tổng kết của quý theo quy định bên trên.  

3.2. Sử dụng đặc quyền Phòng chờ sân bay: xuất trình thẻ HDBank Priority của mình kèm 

CMND/CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực và thẻ lên máy bay (boarding pass).  

3.3. Sử dụng đặc quyền Golf:  



• Chủ thẻ gọi điện đặt sân và kèm cung cấp thông tin về thẻ HDBank Priority (6 

số đầu và 4 số cuối) để đặt lịch.  

• Đặc quyền chỉ được tính và khấu trừ (tối đa 1.000.000 đồng bao gồm thuế 

GTGT) vào hóa đơn dịch vụ khi dùng thẻ HDBank Priority để thanh toán.  

3.4. Tổng đài đăng ký và tư vấn dịch vụ: 0247 302 5266  

4. Quy định nhận đặc quyền :  

4.1. Thẻ được áp dụng ưu đãi là thẻ không bị khóa, hủy và còn hiệu lực trong quá trình 

HDBank thực hiện chương trình ưu đãi.  

4.2. Thẻ không bị nợ quá hạn từ nhóm 2 trở lên.  

4.3. Áp dụng cho các giao dịch mua sắm và thanh toán hàng hóa dịch vụ (đã được hạch toán 

thành công trên hệ thống HDBank) qua Internet/POS.  

5. Các giao dịch loại trừ:  

5.1. Thẻ bị khóa, hủy và không còn hiệu lực trong quá trình HDBank thực hiện chương trình 

ưu đãi.  

5.2. Thẻ không bị nợ quá hạn từ nhóm 2 trở lên.  

5.3. Không áp dụng giao dịch nạp tiền qua ví điện tử, giao dịch thanh toán qua QR code và 

không áp dụng cho các giao dịch sau:  

i. Giao dịch bị hủy/hoàn trả, giao dịch ứng/rút tiền mặt, hoàn tiền, ghi có, thanh toán dư 

nợ thẻ. Trường hợp giao dịch đã được hoàn tiền, sau đó chủ thẻ hủy/hoàn trả giao 

dịch, HDBank có quyền truy thu khách hàng số tiền tương ứng với giá trị hoàn bằng 

cách trừ vào tài khoản thẻ của khách hàng.  

ii. Các giao dịch thu phí, thu lãi, thanh toán phí/lệ phí.  

iii. Các giao dịch bị cấm theo quy định pháp luật.  

iv. Bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch thanh toán hóa đơn 

tiện ích (điện, nước, gas,…), dịch vụ quảng cáo trên các phương 

tiện truyền thông/mạng xã hội (HDBank sẽ cập nhật danh mục 

giao dịch loại trừ hoàn tiền theo từng thời kỳ).  

6. Danh sách phòng chờ sân bay  

DỊCH VỤ PHÒNG CHỜ SÂN BAY – CHUYẾN QUỐC NỘI  

Sân bay Tên Phòng chờ Địa chỉ áp dụng 

Sân bay QT  Nội 

Bài  

Bông Sen Quốc nội 

(Lotus Lounge)  

Tầng 3 khu D, khu vực hành khách đi Nhà ga  

T1 - Sân bay quốc tế Nội Bài, Huyện Sóc Sơn, 

TP.Hà Nội  

Sân bay QT  Nội 

Bài  

Sông Hồng 

Premium  

Tầng 3 khu D, khu vực hành khách đi Nhà ga  

T1 - Sân bay quốc tế Nội Bài, Huyện Sóc Sơn, 

TP.Hà Nội  



Sân bay quốc tế 

Tân Sơn Nhất 
Le Saigonnais 

Khu vực hành khách, gần cổng số 14, Ga đi 

Quốc nội - Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, 

Quận Tân Bình, TP.HCM 

Sân bay quốc tế 

Tân Sơn Nhất 
Saigon Vista 

Khu vực hành khách, gần cổng số 14, Ga đi 

Quốc nội - Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, 

Quận Tân Bình, TP.HCM 

Sân bay quốc tế 

Đà Nẵng 
C2 Quốc nội 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội C2 – 

Khu vực hành khách, Cảng hàng không Quốc 

tế Đà Nẵng, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng. 

Sân bay quốc tế 

Cam Ranh 
The Champ Lounge 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội The 

Champ Lounge – Khu vực hành khách, Sân 

bay Quốc tế Cam Ranh, TP.Cam Ranh, Tỉnh 

Khánh Hòa. 

Sân bay quốc tế 

Phú Quốc 

Hoa Sim Business 

Lounge 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội – Khu 

vực hành khách, Cảng hàng không Quốc tế 

Phú Quốc, Huyện đảo Phú Quốc, Tỉnh Kiên 

Giang. 

Sân bay Quốc tế 

Vân Đồn 

Phòng khách Vân 

Đồn 

Khu vực cách ly ga đi Quốc nội - Cảng hàng 

không quốc tế Vân Đồn 

Cảng hàng 

không Cần Thơ 

MeKong Business 

Lounge 

Khu vực hành khách nội địa - Cảng hàng không 

Cần Thơ, TP.Cần Thơ 

Cảng hàng 

không Liên 

Khương 

Liên Khương 

Business Lounge 

Khu vực hành khách nội địa - Cảng hàng không 

Liên Khương, Tỉnh Lâm Đồng 

Cảng hàng 

không Phú Bài 

Sông Hương 

Business Lounge 

Khu vực hành khách nội địa - Cảng hàng không 

Phú Bài, Tỉnh Thừa Thiên Huế 

Cảng hàng 

không Cát Bi 

Phượng Vỹ 

Business Lounge 

Khu vực hành khách nội địa - Cảng hàng không 

Cát Bi, TP.Hải Phòng 

Cảng hàng 

không Phù Cát 

Phù Cát Business 

Lounge 

Khu vực hành khách nội địa - Cảng hàng không 

Phù Cát, Tỉnh Bình Định 



Cảng hàng 

không Vinh 

Làng Sen 

Business Lounge 

Khu vực hành khách nội địa - Cảng hàng không 

Vinh, TP.Vinh, Tỉnh Nghệ An 

Cảng hàng 

không Buôn Ma 

Thuột 

Buôn Ma Thuột 

Business Lounge 

Khu vực hành khách nội địa - Cảng hàng không 

Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk. 

Cảng hàng 

không Pleiku 

Pleiku Business 

Lounge 

Khu vực hành khách nội địa - Cảng hàng không 

Pleiku, Tỉnh Gia Lai 

Cảng hàng 

không Chu Lai 

Chu Lai Business 

Lounge 

Khu vực hành khách nội địa - Cảng hàng không 

Chu Lai, Tỉnh Quảng Nam 

Cảng hàng 

không Đồng Hới 

Đồng Hới 

Business Lounge 

Khu vực hành khách nội địa - Cảng hàng không 

Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 

Cảng hàng 

không Thọ Xuân 

Thọ Xuân 

Business Lounge 

Khu vực hành khách nội địa - Cảng hàng không 

Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa. 

Cảng hàng 

không Tuy Hòa 

Tuy Hòa Business 

Lounge 

Khu vực hành khách nội địa - Cảng hàng không 

Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên 

Cảng hàng 

không Điện Biên 

Điện Biên 

Business Lounge 

Khu vực hành khách nội địa - Cảng hàng không 

Điện Biên, Tỉnh Điện Biên 

Cảng hàng 

không Côn Đảo 

Côn Đảo Business 

Lounge 

Khu vực cách ly ga đi Quốc nội - Cảng hàng 

không Côn Đảo 

DỊCH VỤ PHÒNG CHỜ SÂN BAY – CHUYẾN QUỐC TẾ  

Sân bay quốc tế 

Nội Bài 

Phòng Bông Sen 

Quốc tế 

Tầng 4, khu vực hành khách đi Nhà ga T2 - Sân 

bay quốc tế Nội Bài, Huyện Sóc Sơn, TP.Hà 

Nội 

Sân bay quốc tế 

Nội Bài 

Phòng Sông Hồng 

Business Lounge 

Tầng 4, khu vực hành khách đi Nhà ga T2 - Sân 

bay quốc tế Nội Bài, Huyện Sóc Sơn, TP.Hà 

Nội 



Sân bay quốc tế 

Tân Sơn Nhất 

Phòng Le 

SaiGonnais Quốc 

tế 

Phòng khách hạng thương gia Quốc tế Le 

Saigonnais - tại khu vực hành khách Ga đi 

Quốc tế - Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quận 

Tân Bình, TP.HCM 

Sân bay quốc tế 

Cam Ranh 

Phòng Sun Coast 

Lounge 

Khu vực hành khách Ga đi Quốc tế - Sân bay 

quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 

Sân bay quốc tế 

Đà Nẵng 

Phòng CIP 

ORCHID Lounge 

Khu vực hành khách Ga đi Quốc tế - Sân bay 

Quốc tế Đà Nẵng 

Sân bay Quốc tế 

Vân Đồn 

Phòng khách quốc 

tế Vân Đồn 

Khu vực cách ly ga đi Quốc tế - Cảng hàng 

không Quốc tế Vân Đồn 

 Ghi chú: Mỗi lượt sử dụng tương đương với 3 giờ sử dụng liên tục.   

7. Danh sách sân golf  

STT Tên sân Golf Địa chỉ Website 

 
Miền Bắc  

1  FLC Hạ Long Golf 

Đồi Cột 3 - cột 8, 

phường Hồng Hà, Hạ 

Long, Quảng Ninh 

https://flcbiscom.com/portfolio/flc-

halong/ 

2  
FLC Sam Son 

Golf Links 

Xã Quảng Cư, Sầm 

Sơn, Thanh Hóa 

https://flcbiscom.com/portfolio/flc-

samson/ 

3  
FLC Quảng Bình 

Links 

Thôn Tân Hải, xã Hải 

Ninh, huyện Quảng 

Ninh, Quảng Bình 

https://flcbiscom.com/portfolio/flc-

quangbinh/ 

4  
Hanoi Golf Club 

(Minh Trí) 

Xã Minh Trí, Huyện 

Sóc Sơn, Hà Nội 
https://hanoigolfclub.com/ 

5  
Legend Hill Golf 

Resort 

Sóc Sơn, Hà Nội, Việt 

Nam 

http://legendhillcountryclub.vn/1/15/

Trang-chu.aspx 

6  

Kings Island Golf 

Resort_ Lake 

View 

Đồng Mô, Sơn Tây, 

Hà Nội, Việt Nam 

https://vi-

vn.facebook.com/BRGGolf/posts/72

2268805776277 

7  

Kings Island Golf 

Resort_ Moutain 

View 

Đồng Mô, Sơn Tây, 

Hà Nội, Việt Nam 

http://kingsislandgolf.vn/1/139-ct-

2/Mountainview/1.aspx?AspxAutoD

etectCookieSupport=1 

8  

Kings Island Golf 

Resort_ King 

Course 

Đồng Mô, Sơn Tây, 

Hà Nội, Việt Nam 

http://kingsislandgolf.vn/1/2151-ct-

2/Kings-Course/1.aspx 

https://vi-vn.facebook.com/BRGGolf/posts/722268805776277
https://vi-vn.facebook.com/BRGGolf/posts/722268805776277
https://vi-vn.facebook.com/BRGGolf/posts/722268805776277
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9  

Sky Lake Golf & 

Resort (Sky Side 

Domestic) 

Hồ Văn Sơn, Chương 

Mỹ, Hà Nội 

http://www.skylakegolfclub.vn/Vietn

am/Course/SkyCourse.aspx 

10  
Lake Course 

Domestic 

Hồ Văn Sơn, Chương 

Mỹ, Hà Nội 

http://www.skylakegolfclub.vn/Vietn

am/Course/LakeCourse.aspx 

11  
Long Biên Golf 

Course 

Phường Phúc Đồng, 

quận Long Biên, Hà 

Nội 

https://www.longbiengolf.vn/ 

12  
Vinpearl Golf Hải 

Phòng 

Đảo Vũ Yên, Hải 

Phòng 

https://vinpearl.com/vi/vinpearl-golf-

hai-phong 

13  

Sono belle Hải 

Phòng (Sông Giá) 

Domestic 

Mỹ Liệt, Lưu Kiếm, 

Thủy Nguyên, Hải 

Phòng 

https://www.sonobellehp.net/ 

14  
Dragon Golf Link 

Do Son 

Khu du lịch Quốc tế 

Đồi Rồng, Phường 

Vạn Hương, Quận Đồ 

Sơn, Tp. Hải Phòng 

https://dragongolflinks.vn/ 

15  
Tam Dao Golf 

Resort 

Hợp Châu, Tam Đảo, 

Vĩnh Phúc 
http://tamdaogolf.com/ 

16  
Heron Lake Golf 

Course 

Đô Thị Nam Vĩnh yên, 

Vĩnh yên, Vĩnh Phúc 

https://www.facebook.com/heronlak

egolf 

17  Đại Lải Golf club 
Ngọc Thanh, Phúc 

Yên, Vĩnh Phúc 
https://dailaigolf.com.vn/ 

18  
Thanh Lanh Golf 

Club 

Thanh Lanh, Trung 

Mỹ, Bình Xuyên, Vĩnh 

Phúc 

https://thanhlanhgolf.com/vi 

19  
Tuần Châu Golf 

Resort 

Đảo, Tuần Châu, Tp. 

Hạ Long, Quảng Ninh 
https://tuanchaugolfresort.vn/ 

20  

Móng Cái 

International Golf 

Course 

Tràng Vĩ, Trà Cổ, 

Móng Cái, Quảng 

Ninh 

https://www.facebook.com/mongcai

golf/?locale=vi_VN 

21  
Chí Linh Star Golf 

& Country Club 

Nguyễn Thái Học, Chí 

Linh, Hải Dương 
https://chilinhgolf.com/ 

22  Royal Golf 
Tam Điệp, Ninh Bình, 

Việt Nam 
https://royalgolf.com.vn/ 

https://www.facebook.com/mongcaigolf/?locale=vi_VN
https://www.facebook.com/mongcaigolf/?locale=vi_VN
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23  Tràng An 
Kỳ Phú, Nho Quan, 

Ninh Bình 
https://trangangolfandresort.com/ 

24  

Amber Hills Golf 

& Resort (Yên 

Dũng) 

Xã Tiền Phong, Huyện 

Yên Dũng, Bắc Giang 
http://amberhills.vn/ 

25  

Sân Golf Kim 

Bảng - Stone 

Valley Golf Resort 

Nguyễn Du, Ba Sao, 

Kim Bảng, Hà Nam 
http://golftruongan.com.vn/ 

26  
Legend Valley 

Country Club 

Tượng Lĩnh, Kim 

Bảng, Hà Nam 

http://legendvalleycountryclub.vn/1/

184/Legend-Valley-Country-Club 

27  
HillTop Valley 

Golf Club 
Kỳ Sơn, Hòa Bình https://hilltopvalleygolf.com/ 

28  

Phoenix Golf 

Resort Champion 

Vietnamese 

Lâm Sơn, Lương Sơn, 

Hòa Bình 
http://phoenixgolf.kr 

29  
Yen Bai Star Golf 

and Resort 

Minh Quân, Trấn Yên, 

Yên Bái 
https://yenbaistargolf.vn/ 

30  
Sapa Grand Golf 

Course 

Tổ 9 - Thị trấn, Bát 

Xát, Lào Cai 

https://www.sapagrandgolfcourse.c

om/ 

Miền Trung  

31  
Vinpearl Golf Nha 

Trang 

Vĩnh Nguyên, Tp. Nha 

Trang, Khánh Hòa 

https://vinpearl.com/vi/vinpearl-golf-

nha-trang 

32  
Vinpearl Golf Nam 

Hội An 

Đường Thanh Niên, 

Xã Bình Dương, 

Huyện Thăng Bình, 

Tỉnh Quảng Nam  

https://vinpearl.com/vi/vinpearl-golf-

nam-hoi-an 

33  
Bà Nà Hill Golf 

Resort 

Thôn An Sơn, Xã Hòa 

Ninh, Huyện Hòa 

Vang, Đà Nẵng 

https://banahillsgolf.com/ 

34  
Danang BRG Golf 

Club 

Hòa Hải, Ngũ Hành 

Sơn, Đà Nẵng, Việt 

Nam 

http://www.dananggolfclub.com/ 

35  
Ruby Tree Golf 

Club 

Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, 

Hải Phòng 
https://brgrubytreegolf.vn/ 

http://amberhills.vn/
http://phoenixgolf.kr/
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36  
KN Golf Links 

Cam Ranh 

Cam Hòa, huyện Cam 

Lâm, tỉnh Khánh Hòa 
https://www.kngolflinks.com/ 

37  
Diamond Bay Golf 

Club To 

Nguyễn Tất Thành, 

Tp. Nha Trang, Khánh 

Hòa 

https://diamondbaygolfvillas.com/vi 

38  
Montgomerie 

Links 

Điện Ngọc, Điện Bàn, 

Quảng Nam 
https://www.montgomerielinks.com/ 

39  

Hoiana Shores 

Golf Club 

Domestic 

Thôn Tây Sơn Tây, 

Duy Xuyên, Quảng 

Nam 

https://hoiana.com/golf/?utm_sourc

e=gmb&utm_medium=shoresgolf&

utm_campaign=hasd 

40  
FLC Quy Nhon 

Golf Links 

Quốc lộ 19B, Nhơn Lý, 

Tp. Qui Nhơn, Bình 

Định 

https://flcbiscom.com/portfolio/flc-

quynhon/ 

41  
Laguna LangCo 

Golf 

Lộc Vĩnh, Phú Lộc, 

Thừa Thiên Huế 

https://www.lagunalangco.com/vi/sa

n-gon/ 

42  Cualo Golf Resort 

Bình Minh, Nghi 

Hương, Tx. Cửa Lò, 

Nghệ An 

https://cualogolfresort.com.vn/ 

43  
Mường Thanh 

Diễn Lâm 

Diễn Lâm, Diễn Châu, 

Nghệ An 

https://www.facebook.com/dienlam

golf/ 

44  
Mường Thanh 

Xuân Thành 

huyện Nghi Xuân, 

Thành phố Vinh 

http://xuanthanhgolfclub.muongthan

h.com/ 

45  ANARA Bình Tiên 
Bình Tiên, Thuận Bắc, 

Ninh Thuận 
https://golf.anarabinhtien.com/ 

46  
Sea Links Golf & 

Country Club 

706B, Hàm Tiến, tp. 

Phan Thiết, Bình 

Thuận 

https://www.sealinkscity.com/golf/ 

47  
PGA NovaWorld 

Phan Thiet 

Hòn Gió, Thuận Quý, 

Tiên Hòa, Phan Thiết, 

Bình Thuận 

https://novagolfclubs.com/ 

Miền Nam  

48  
Vinpearl Golf Phú 

Quốc 

Bãi Dài, Gánh Dầu, 

Phú Quốc, Kiên Giang 

https://vinpearl.com/vi/vinpearl-golf-

phu-quoc 

49  

Dalat Palace Golf 

Club (fri, sat, sun 

as weekend) 

Trần Nhân Tông, 

Phường 1, Tp. Đà Lạt, 

Lâm Đồng 

https://www.dalatpalacegolf.com/in

dex.php/vi/11-golfcourse?start=4 
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50  
Sam Tuyen Lam 

Golf Resort 

Khu du lịch Hồ Tuyền 

Lâm, Phường 3, tp. 

Đà Lạt, Lâm Đồng 

https://samtuyenlam.com.vn/ 

51  
The Dalat 1200 

(WK Fri, Sat, Sun) 

Xã Đạ Ròn, huyện 

Đơn Dương, Tp. Đà 

Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

https://www.dalat1200.com/ 

52  
Long Thành Golf 

Resort 

Phước Tân, tp. Biên 

Hòa, Đồng Nai 
https://longthanhgolfresort.com/ 

53  
Dongnai Golf 

Resort 

Quốc Lộ 1A, Trảng 

Bom, Đồng Nai 
https://dongnaigolf.com.vn/ 

54  Paradise Golf 

Nguyễn An Ninh, tp. 

Vũng Tàu, Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

https://www.golfparadise.com.vn/ 

55  

Taekwang 

Jeongsan 

Country club 

Đảo Ông Cồn, Đại 

Phước, Nhơn Trạch, 

Đồng Nai 

http://www.jeongsancc.com.vn/ 

56  
Song Be Golf 

Resort 

77 Đại lộ Bình Dương, 

Lái Thiêu, tx. Thuận 

An, Bình Dương 

https://songbegolf.com.vn/ 

57  Châu Đức 
Suối Nghệ, Châu Đức, 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
https://chauducgolfcourse.com.vn/ 

58  The Bluff Ho Tram 

Phước Thuận, Xuyên 

Mộc, Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

https://thebluffshotram.com/ 

59  Twin Doves 

368 Trần Ngọc Lên, 

Phú Hòa, Thủ Dầu 

Một, Bình Dương 

https://twindovesgolf.vn/ 

60  Harmonie 

469 Trần Ngọc Lên, 

Định Hoà, Thủ Dầu 

Một, Bình Dương 

https://harmoniegolfpark.com/ 

61  
Vietnam Golf & 

Country Club 

Hoàng Hữu Nam, 

Phường Long Thạnh 

Mỹ, Quận 9, Tp Hồ 

Chí Minh 

https://www.vietnamgolfcc.com/ 

62  
Tan Son Nhat Golf 

Course 

6 Tân Sơn, Phường 

15, Tân Bình, Hồ Chí 

Minh 

https://www.tansonnhatgolf.vn/ 

63  West Lake Golf 

số 145, tỉnh lộ 822, ấp 

Chánh Tan My, Long 

An 

https://westlakesgolf.com/ 



STT Tên sân Golf Địa chỉ Website 

64  
Royal Long An 

Golf & Villas 
N2, Đức Huệ, Long An https://royallongangolfandvillas.vn/ 

65  
Eschuri Vung Bau 

Golf Course 

Cửa Cạn, Phú Quốc, 

Kiên Giang 

https://www.facebook.com/Eschuri

VungBauGolf 

8. Danh sách các loại hình giao dịch (MCC) bị loại trừ, bao gồm nhưng không giới hạn:   

Mã  
Tên hạng mục hàng hóa  

(EN)  

Tên hạng mục hàng hóa  

(VIE)  

6050  
Quasi cash - Member Financil  

Institutions  
Các hình thức ứng tiền mặt  

6051  

Non - Financial Institution - 

foreign currency, money orders, 

travelers’ cheques  

Loại hình dịch vụ phi tài chính – Ngoại tệ, 

lệnh chi tiền, chi phiếu của người du lịch  

6010  Manual cash disbursements  
Liên quan đến loại hình ứng tiền mặt/dịch vụ 

tài chính  
6011  Automated cash disbursements  

6211  Security brokers and dealers  Môi giới chứng khoán  

6538  MoneySend Funding  Các lệnh chuyển tiền  

7801  

Government Licensed On –  

Line Casinos (On – Line 

Gambling)  

Sòng bạc online đã được chính phủ cấp 

phép  

  

7802  
Government – Licensed 

Horse/Dog racing  
Các loại hình đua ngựa/đua chó  

7995  

Betting including lottery tickets, 
casino gaming chips,  

off-track betting and wagers at  

race tracks  

Cá độ/đánh cược, game casino  

9754  
Gambling – Horse racing/Dog 

racing  
Các loại hình đua ngựa/đua chó  

6513  
Real estate agents and 

managers – rentals  
Môi giới bất động sản và cho thuê  

7399  
Business services (Not 

elsewhere classified)  

Dịch vụ về doanh nghiệp, quảng cáo 

Google  

5968  Direct Marketing  
Chạy quảng cáo/liên quan đến các loại hình 

quảng cáo  



5969  Direct Marketing  
Chạy quảng cáo/liên quan đến các loại hình 

quảng cáo  

4900  Utilities, electric, gas, water  
Thanh toán hóa đơn (thiết bị, điện, nước, 

ga)  

4814  Telecommunication Service  Thanh toán hóa đơn/Dịch vụ viễn thông  

4899  
Cable, Satellite and Other pay 

television and radio services  

Các giao dịch thanh toán hóa đơn/dịch vụ  

(truyền hình cáp, vệ tinh hoặc phương thức 

thanh toán khác và dịch vụ sóng)  

9311 Tax Payments  Thanh toán thuế  

7800 Government Owned Lottery  Xổ số của Chinh phủ  

7995 Casino  Casino  

9211 
Court Costs, Including Alimony 

and Child Support  

Chi phí Tòa án, Bao gồm tiền sống chung 

và cấp dưỡng Con cái.  

9222 Fines  Tiền Phạt  

9223 Bail nd Bond Payments  Thanh toán tiền bảo lãnh và trái phiếu  

Các giao dịch nạp tiền (top up) vào ví điện tử, thanh toán qua QRcode 

 

*Ghi chú:HDBank có quyền bổ sung và thay thế những MCC này mà không cần thông báo 

trước.  

  


